
  
 

 

BÁO BÀI - LỚP 9A – ISP09 
Class Assignment Report - Grade 8A 

 
(Tuần/week: 5 Từ ngày/From 14/09/2026 đến ngày/To 18/09/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Phan Thị Ái Hoa 
 

 

Thứ Hai 
Monday 

14/09/202
6 

1 HĐTNHN   

2 English 
B1+ Gateway to Exams: Units 5-6 - 
Writing, | Skill: Assessment | SB p. 
83 

Ôn lại nội dung bài đã 
học, làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

3 English Unit 7: Play on! | Skill: Reading | SB 
p. 85 

Ôn lại nội dung bài đã 
học, làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

4 Nghệ thuật sáng 
tạo ÂM NHẠC: Lập concept và sáng tác Mang thiết bị điện tử đã 

đăng nhập vào BandLab 

5 Nghệ thuật sáng 
tạo ÂM NHẠC: Lập concept và sáng tác 

Mang thiết bị điện tử đã 
đăng nhập vào BandLab 

6 Khoa học tự nhiên Thấu kính  

7 Global Citizen 
Competencies Bài 5: Thấu cảm và sẻ chia Thực hành hoạt động về 

nhà 

8 Math Isosceles Trapezoids 
Mang theo thiết bị điện tử 
đã đăng nhập vào Khan 
Academy và Google Sites 

9 Không gian học tập   

Thứ Ba 
Tuesday 

15/09/202
6 

1 AI & Digital 
Innovation 

Cân bằng giữa học tập, giải trí và sử 
dụng thiết bị điện tử  

2 AI & Digital 
Innovation 

Cân bằng giữa học tập, giải trí và sử 
dụng thiết bị điện tử  

3 Công nghệ 

Phân tích 1 bài nghiên cứu khoa học. 
Những cân nhắc về mặt đạo đức 
trong nghiên cứu 
Chủ đề 2. Giáo dục kỹ thuật, công 
nghệ trong hệ thống giáo dục quốc 
dân 

 

4 English (Expat) 
B1+ Gateway to Exams: Units 5-6 - 
Speaking, | Skill: Assessment | SB p. 
83 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

5 English (Expat) Unit 7: Play on! | Skill: Vocabulary: 
core | SB p. 84 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 



  
 

 

6 Math Isosceles Trapezoids 
Mang theo thiết bị điện tử 
đã đăng nhập vào Khan 
Academy và Google Sites 

7 Toán Luyện tập chung  

8 Toán Luyện tập chung  

9 Hệ thống đại sứ   

 
 
 
 
 
 
 

Thứ Tư 
Wednesday 
16/09/202

6 

1 Global 
Perspectives 

Self-assessment 1-2 
Collaboration skills: Self-
assessment Lessons 1-2 – Part A: 
Evidence review & diagnosis (p. 
176-177) 

Ôn lại nội dung bài đã 
học, làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

2 English (Expat) 
Unit 7: Play on! | Skill: Developing 
vocabulary & pronunciation | SB p. 
87 

Ôn lại nội dung bài đã 
học, làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

3 English (Expat) Unit 7: Play on! | Skill: Listening: 
comprehension | SB p. 90 

Ôn lại nội dung bài đã 
học, làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

4 Science Chemical equations  

5 Lịch sử & Địa lý Bài 3. Lao động và việc làm (Tiết 1/1) Mang đầy đủ dụng cụ học 
tập, sgk, , vở ghi, bút. 

6 Toán Bài 12. Một số hệ thức giữa cạnh, góc 
trong tam giác vuông và ứng dụng  

7 Science Chemical equations  

8 English Unit 7: Play on! | Skill: Grammar 1A | 
SB pp. 86-87 

Ôn lại nội dung bài đã 
học, làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

9 Không gian học tập   

Thứ Năm 
Thursday 

17/09/202
6 

1 Toán Luyện tập chung  

2 Giáo dục thể chất 

Mô-đun thể thao 1 – Bài 1: Chuẩn 
hóa kỹ thuật nền và mục tiêu cá 
nhân 
- Đánh giá kỹ thuật đầu vào và xác 
định mục tiêu tăng độ ổn định. 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù 
hợp. 
- Mang bình nước cá 
nhân. 
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

3 Giáo dục thể chất 

Mô-đun thể thao 1 – Bài 1: Chuẩn 
hóa kỹ thuật nền và mục tiêu cá 
nhân 
- Đánh giá kỹ thuật đầu vào và xác 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù 
hợp. 
- Mang bình nước cá 



  
 

 

định mục tiêu tăng độ ổn định. nhân. 
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

4 Giáo dục công dân 

Bài 2. Khoan dung – Tiết 2 
- Thực hiện được việc làm thể hiện sự 
khoan dung và phê phán biểu hiện 
thiếu khoan dung. 

- Mang SGK, vở ghi và đồ 
dùng học tập. 
- Viết thông điệp tôn 
trọng sự đa dạng văn hóa. 

5 Lịch sử & Địa lý 
Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu vấn đề việc 
làm ở địa phương và phân hoá thu nhập 
theo vùng (Tiết 1/1) 

Mang đầy đủ dụng cụ học 
tập, sgk, vở ghi, bút. 

6 Lịch sử & Địa lý Bài 5. Nông nghiệp (Tiết 1/2) Mang đầy đủ dụng cụ học 
tập, sgk, vở ghi, bút. 

7 Ngữ văn Đọc: Dế chọi (tiết 2) 

- Ôn lại nội dung bài đã 
học, làm bài tập về nhà 
(nếu có) và chuẩn bị bài 
mới. 

8 Ngữ văn Đọc: Sơn Tinh - Thuỷ Tinh 
 

- Ôn lại nội dung bài đã 
học, làm bài tập về nhà 
(nếu có) và chuẩn bị bài 
mới. 

9 Hệ thống đại sứ   

Thứ Sáu 
Friday 

18/09/202
6 

1 Khoa học tự nhiên Tính theo phương trình hoá học  

2 Ngữ văn 
Thực hành Tiếng Việt: Điển tích, điển 
cố; Một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn 
và cách phân biệt (tiết 1) 

- Ôn lại nội dung bài đã 
học, làm bài tập về nhà 
(nếu có) và chuẩn bị bài 
mới. 

3 Ngữ văn 
Thực hành Tiếng Việt: Điển tích, điển 
cố; Một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn 
và cách phân biệt (tiết 2) 

- Ôn lại nội dung bài đã 
học, làm bài tập về nhà 
(nếu có) và chuẩn bị bài 
mới. 

4 Dạy học dự án Dự án Our School Space Bút màu/bút highlight, 
bút viết và vở ghi chép 

5 Wellbeing Bài 5: Xây dựng lòng tự tôn bền 
vững 

Thực hành hoạt động về 
nhà 

6 Khoa học tự nhiên Tính theo phương trình hoá học  

7 Khoa học tự nhiên Tốc độ phản ứng và chất xúc tác  

8 English Unit 7: Play on! | Skill: Writing: 
model & planning | SB p. 93 

Ôn lại nội dung bài đã 
học, làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

9 Global 
Perspectives 

Self-assessment 1-2 
Collaboration skills: Self-
assessment Lessons 1-2 – Part A: 

Ôn lại nội dung bài đã 
học, làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 



  
 

 

 
 

Evidence review & diagnosis (p. 
176-177) 


